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STT Trag thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

I Trang thiết bị vật tư    

1 Áo phao cứu sinh Chiếc 428 

2 Phao tròn cứu sinh Chiếc 520 

3 Máy phát điện Cái  21 

4 Nhà bạt Cái 12 

5  Bè phao Cái 5 

6 Xuồng máy Cái 2 

7 Loa cầm tay Cái 31 

8 Loa phóng thanh Cái 16 

9 Bè mảng Cái 19 

10 Áo mưa Cái 150 

11 Mũ cối Chiếc 150 

12 Ủng Đôi 150 

13 Đèn pin Cái 150 

II 
Phương tiện, trang thiết bị do Ban Chỉ huy quân 

sự huyện quản lý   

1 Xuồng các loại Chiếc 05 

3 Bình cứu hỏa Chiếc 16 

4 Nhà bạt Cái 05 

8 Máy cưa Chiếc 01 

10 Bộ đàm Bộ 05 

III Phương tiện, trang thiết bị của các đơn vị   

1 Xe cứu thương  Chiếc  1 

2 Cáng cứu thương  Chiếc 8 

3 Bình cứu hỏa  Chiếc 50 

IV 

Phương tiện, trang thiết bị của  đơn vị hoạt động 

dịch vụ vệ sinh môi trường được huy động, 

trưng dụng trong ứng phó sự cố   
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 Công ty TNHH MTV Huy Hoàng Tràng Định   

1 Cuốc, xẻng Cái 50 

2 Bình chữa cháy Bình 5 

3 Máy bơm nước Cái 2 

4 Máy xúc Xe 1 
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